
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các đối tượng  

Thuộc diện bảo vệ sức khỏe tỉnh quản lý năm 2022 

 
Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/BVCSSK, ngày 30/9/2022 của Ban Bảo vệ, 

CSSK cán bộ về kế hoạch khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các đối tượng 

thuộc diện  bảo vệ sức khỏe tỉnh quản lý năm 2022; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch hỗ trợ tham gia khám, 

kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ sức khỏe tỉnh quản 

lý năm 2022 cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHÁM 

1. Thời gian:  

- Khám vào các ngày thứ 7, chủ nhật: ngày 15, 16, 22, 23, 29, 30/10/2022;  ngày  

05, 06, 12, 13, 19, 20/11/2022 (Riêng ngày 15/10/2022 thực hiện khám tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh - số lượng 78 đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy) 

- Sáng: từ 7h15’ đến 11h30’ 

- Số lượng dự kiến: 1341 cán bộ 

2. Địa điểm:  

2.1. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (ngày 15/10/2022) 

- Khám tổng quát  : Phòng khám 213 và 217 (Tầng 2, nhà A) 

- Lấy máu SH, HH  : Tại sảnh tầng 2   (Tầng 2, nhà A) 

- Khám TMH   : Phòng 312   (Tầng 3, nhà A) 

- Khám RHM   : Phòng 309   (Tầng 3, nhà A) 

- Khám Mắt    : Phòng 311   (Tầng 3, nhà A) 

- Điện tim thường  : Tại phòng 219  (Tầng 2, nhà A) 

- Chụp Xquang ngực thẳng : Phòng chụp XQ số 2 (Tầng 1, nhà A) 

- Siêu âm ổ bụng tổng quát : Phòng Siêu âm số 1 (Tầng 1, nhà C) 

2.2. Ban Bảo vệ CSSK cán bộ, P.Minh Khai - TP Hà Giang - Hà Giang  

- Chụp X quang  : Thực hiện tại Phòng khám QLSK cán bộ 

- Siêu âm tổng quát  : Thực hiện tại Phòng khám QLSK cán bộ 

- XN Sinh hóa   : Chạy máy tại Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện 

- Điện tim   : Thực hiện tại Phòng khám QLSK cán bộ 

- Khám các chuyên khoa Nội tổng quát, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, 

Mắt: Thực hiện tại Phòng khám QLSK cán bộ 

II. NỘI DUNG THAM GIA KHÁM 

1. Lấy mẫu máu  : 02 ĐD   

2. Khám nội tổng quát : 01 bác sĩ 

3. Khám CK RHM  : 01 bác sĩ + 01 KTV  (mang theo dụng cụ) 

4. Khám CK TMH  : 01 bác sĩ + 01 KTV (mang theo dụng cụ) 



5. Khám CK Mắt  : 01 bác sĩ + 01 KTV (mang theo dụng cụ) 

6. Chụp XQ tim phổi : 01 bác sĩ + 02 KTV  

7. Siêu âm ổ bụng   : 01 KTV đánh máy KQ siêu âm  

8. Điện tim   : 01 bác sĩ + 01 KTV (01 máy điện tim, giấy in) 

9. Xét nghiệm   : 01 KTV sinh hóa (chạy máy tại Bệnh viện) 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ. 

1. Khoa Khám bệnh: 

- Bố trí 02 phòng khám 213 và 217 thực hiện khám nội tổng quát 

- Bố trí 02 bàn lấy máu tại Sảnh tầng 2, chuẩn bị dụng cụ, ống lấy máu 

- Bố trí 01 cán bộ thực hiện đăng ký khám 

2. Phòng TCKT: 

CN. Vũ Thị Huệ : Xây dựng Hợp đồng, tổng hợp chi phí khám, thanh lý hợp đồng. 

3. Phòng CNTT&TT: 

CN.Nguyễn Thị Tâm: Thực hiện tạo gói khám + hóa đơn 

4. Các khoa phòng căn cứ phân công nhiệm vụ chi tiết:  Có bảng phân công 

nhiệm vụ chi tiết kèm theo 

Các thành viên chuẩn bị dụng cụ thực hiện nhiệm vụ được phân công, công 

tác chuẩn bị xong trong buổi chiều thứ Sáu, ngày 14/10/2022. 

* Ghi chú: 14h30’ thứ  sáu ngày 14/10/2022  yêu cầu tất cả các thành viên 

tham gia đoàn khám sức khỏe họp đoàn phân công nhiệm vụ tại Phòng họp tầng 

5 - Khu nhà A - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.  

Chế độ tham gia khám sức khỏe tại Bệnh viện ngày 15/10/2022 do Bệnh viện chi trả. 

Chế độ tham gia khám sức khỏe tại Ban bảo vệ CSSK do Ban Bảo vệ, CSSK 

cán bộ tỉnh thanh toán trực tiếp. Không thực hiện chấm công chế độ ngoài giờ trên 

hệ thống phần mềm. 

- Đúng 7h cán bộ tham gia khám có mặt tại vị trí được phân công. 

- Các vị trí được phân công nhiệm vụ trong thời gian khám bỏ trống vị trí, đến muộn 

hoặc về trước thời gian quy định sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Bệnh viện. 

- Trong quá trình khám các vị trí có sự bố trí hoán đổi nhân lực yêu cầu 

thông báo cho đ/c Lan - Phòng KHTH tổng hợp danh sách sau đợt khám. 

Trên đây là kế hoạch khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc 

diện bảo vệ sức khỏe tỉnh quản lý năm 2022. Yêu cầu các khoa, phòng và cá nhân 

nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:  
- Ban giám đốc; 

- Ban Bảo vệ,CSSK cán bộ; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu VT, KHTH, 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Quốc Dũng 

 

 



DANH SÁCH THAM GIA KHÁM, KIỂM TRA SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁC CÁC ĐỐI TƯỢNG  

THUỘC DIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2022 
 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:         /KH-BV ngày      tháng 10 năm 2022) 
 

TT Họ và tên Khoa, phòng 
Trình độ 

CM 

Ngày đi làm 
Ghi chú 

15/10 16/10 22/10 23/10 29/10 30/10 05/11 06/11 12/11 13/11 19/11 20/11 

1.  Phạm Anh Văn Giám đốc BSCKII x x x x x x x x x x x x PCT Hội đồng chuyên môn 

2.  Nguyễn Quốc Dũng Phó GĐ BSCKII x            Khám nội tổng quát phòng 217 

3.  Nguyễn Thị Bích Ngọc Lão khoa BSCKI x       x     Khám nội tổng quát phòng 213 

4.  Nguyễn Bá Giang Tâm Thần BSCKI   x      x    Khám nội tổng quát 

5.  Dương Thùy Loan Khám bệnh BSCKI  x        x   Khám nội tổng quát 

6.  Mai Bảo Trung Truyền Nhiễm BSCKI      x     x  Khám nội tổng quát 

7.  Nguyễn Việt Thắng Nội TH Ths     x       x Khám nội tổng quát 

8.  Nguyễn Thị Minh Tâm Cấp Cứu BSCKI       x      Khám nội tổng quát 

9.  Nguyễn Thị Huyền Trang A HHTM BSCKI    x         Khám nội tổng quát 

10.  Cao Thị Tiên CTXH ĐD x            Tiếp đón, chỉ dẫn các vị trí khám, Phát và thu 

sổ khám, sau đợt khám tổng hợp sổ khám 

chuyển về phòng KHTH 11.  Trần Thùy Lan CTXH ĐD x            

12.  Đỗ Văn Nghĩa KHTH Thạc sĩ x   x   x   x   Đọc điện tim 

13.  Vũ Đình Cao Nội Tiết BSCKII  x   x   x   x  Đọc điện tim 

14.  Nguyễn Chí Đệ Lão Khoa BSCKI   x   x   x   x Đọc điện tim 

15.  Đào Thị Thu Trang Khám Bệnh ĐD x            Đăng ký khám bệnh, in chỉ định khám 

16.  Lã Ngọc Trang Khám Bệnh ĐD x            Phụ khám Nội tổng quát phòng 217 

17.  Hoàng Ngọc Thượng CTCH ĐD x            Phụ khám Nội tổng quát phòng 213 

18.  Lã Ngọc Trang Khám Bệnh ĐD  x x x x x x x x x x x Lấy mẫu máu 

19.  Phạm Thị Huế Lão Khoa ĐD x x  x  x  x  x  x Lấy mẫu máu 

20.  Phan Thị Hồng HHTM ĐD x  x  x  x  x  x  Lấy mẫu máu 

21.  Hoàng Thị Đa Mắt BSCKI x  x  x  x  x  x  Khám CK Mắt 

22.  Nguyễn Thị Đỗ Phúc Mắt BSCKI  x  x  x  x  x  x Khám CK Mắt 

23.  Tạ Minh Hoàn Mắt ĐD x  x  x  x  x  x  Phụ khám CK Mắt 
24.  Nguyễn Thị Phương Mắt ĐD  x  x  x  x  x  x Phụ khám CK Mắt 



TT Họ và tên Khoa, phòng 
Trình độ 

CM 

Ngày đi làm 
Ghi chú 

15/10 16/10 22/10 23/10 29/10 30/10 05/11 06/11 12/11 13/11 19/11 20/11 

25.  Vương Thùy Vân TMH BS x  x  x  x  x  x  Khám CK TMH 

26.  Lâm Ngọc Huyền TMH BS  x  x  x  x  x  x Khám CK TMH 

27.  Nguyễn Thị Tươi TMH ĐD x  x  x  x  x  x  Phụ khám CK TMH 

28.  Hà Anh Trung TMH ĐD  x  x  x  x  x  x Phụ khám CK TMH 

29.  Hà Lan Anh RHM BSCKI x x x x x x x x x x x x Khám CK RHM 

30.  Phạm Thị Hồng Thúy RHM ĐD x x x x x x x x x x x x Phụ khám CKRHM 

31.  Nguyễn Bích Thủy TDCN KTV x x x x x x x x x x x x Ghi điện tim  

32.  Trần Thanh Mai X.Nghiệm BSCKI x x x x x x x x x x x x Chạy máy xét nghiệm sinh hóa tại BV 

33.  Nguyễn Thu Thủy X.Nghiệm KTV x            Chạy máy xét nghiệm sinh hóa tại BV 

34.  Đỗ Văn Cảnh CĐHA BSCKI x x x x x x x x x x x x Thực hiện Siêu âm 

35.  Nguyễn Thị Mai Hoa CĐHA ĐD x x x x x x x x x x x x Đánh máy kết quả siêu âm 

36.  Nguyễn Thế Hiệp CĐHA KTVĐH x x x x x x x x x x x x Chụp Xquang 

37.  Lý Ngọc Hoàng CĐHA BSCKI x x x x x x x x x x x x Đọc kết quả X quang 
 

Ghi chú: Các bộ phận Điện tim, Sinh hóa, huyết học, XQ, Siêu âm sau các buổi khám tổng hợp số liệu từng ngày lên phòng KHTH 

theo dõi tổng hợp làm số liệu thanh lý khám với Ban Bảo vệ CSSK cán bộ. 
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